Mẫu số 1.1 - Danh sách đề nghị khen thưởng tập thể
       

















TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị:………………………







DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG TẬP THỂ
(Kèm theo Tờ trình số                 /TTr-ĐHQGHN ngày          tháng         năm 2022)


	STT
	Đơn vị/ Tập thể
	Loại hình khen thưởng
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	I.
	Danh hiệu thi đua đối với tập thể

	I.1
	Danh hiệu Tập thể Lao động Tiên tiến

	1.
	
	
	

	I.2
	Danh hiệu Tập thể Lao động Xuất sắc

	1. 
	
	
	

	I.3
	Danh hiệu Cờ thi đua cấp ĐHQGHN

	1. 
	
	
	

	I.4
	Danh hiệu Cờ thi đua cấp Bộ GD&ĐT
	
	

	1. 
	
	
	

	I.5
	Danh hiệu Cờ thi đua của Chính phủ

	1.
	
	
	

	II
	Danh hiệu Khen thưởng đối với tập thể
	
	

	II.1
	Tặng Bằng khen của Giám đốc ĐHQGHN
	
	

	1. 
	
	
	

	2. 
	
	
	

	II.2
	Tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT
	
	

	1. 
	
	
	

	2. 
	
	
	

	 II.3
	Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

	1.
	
	
	

	 II.4
	Huân chương lao đông hạng 3

	1.
	
	
	

	 II.5
	Huân chương lao đông hạng 2

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	II.6
	Huân chương lao đông hạng 1

	1.
	
	
	



3) Loại hình  khen thưởng: thường xuyên/thành tích đặc biệt xuất sắc/quá trình cống hiến/thành tích xuất sắc đột xuất ....
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